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THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính 

Căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị, để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây 

dựng dự toán mua sắm theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Y học cổ 

truyền Lạng Sơn kính mời quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ 

điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá trang thiết bị y tế theo 

một số thông tin cụ thể như sau: 

1. Thông tin đơn vị đề nghị thẩm định giá 

- Tên: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn.  

- Địa chỉ: Thôn Hoàng Trung, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

- Điện thoại: 02053.815653;   Mã số thuế: 4900152041; 

- Đại diện: Bà Bùi Thị Mẫn; Chức vụ: Giám đốc 

2. Danh mục đề nghị thẩm định giá 

Tài sản: Thẩm định giá Trang thiết bị y tế 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

3. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 10 năm 2023;        

4. Địa điểm thẩm định giá: Tỉnh Lạng Sơn.  

5. Mục đích thẩm định giá: Xác định mức giá trần của tài sản làm một trong 

những cơ sở để phục vụ công tác xây dựng dự toán mua sắm, phê duyệt, thanh 

quyết toán theo quy định của nhà nước. 

Đề nghị quý Công ty/ Đơn vị có nhu cầu tham gia thẩm định giá gửi 01 bộ 

hồ sơ năng lực bao gồm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng 

tương tự đã thực hiện, thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (giá thẩm định đã bao 

gôm các loại thuế VAT) và các tài liệu liên quan khác (nếu có) 

6. Số lượng chứng thư: 02 bộ 

7. Thời gian đề nghị thực hiện (tính từ ngày ký hợp đồng): 05 ngày 

8. Người liên hệ:  Nguyễn Văn Hậu – Viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp 
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và Điều dưỡng; Điện thoại: 0944191844 ; Email: nguyenhau187@gmail.com 

Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn rất mong nhận được sự hợp tác của 

Quý Công ty/ Đơn vị./.                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website BV; 

- Lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Bùi Thị Mẫn 



PHỤ LỤC: DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /BV-KHTH&ĐD ngày    tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện YHCT Lạng Sơn) 

STT Nội dung ĐVT SL Ghi chú 

1 Máy điện xung trung tần Chiếc 15 Chi tiết tại Phụ lục 1 

2 Máy điện châm Chiếc 50 Chi tiết tại Phụ lục 1 

3 Thiết bị Laser nội mạch Chiếc 03 Chi tiết tại Phụ lục 1 

4 Đèn hồng ngoại Chiếc 50 Chi tiết tại Phụ lục 1 

5 Bộ tập đa chức năng (8 chức năng) Bộ 01 Chi tiết tại Phụ lục 1 

6 Bồn ngâm chân Chiếc 15 Chi tiết tại Phụ lục 1 

 
Tổng cộng: 06 khoản 

 

PHỤ LỤC 01: TIÊU CHÍ KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ 

Stt Tên thiết bị Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Máy điện xung trung tần  

 

Model: XYZP-IB 

Hãng sản xuất: Xiangyu 

Xuất xứ: Trung Quốc  

Phụ kiện tiêu chuẩn:  

Máy chính: 01 chiếc  

Dây nguồn: 01 dây  

Tấm điện cực: 02 đôi  

Túi nhung: 01 đôi  
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Dây đai: 01 bộ  

Cầu chì: 02 chiếc  

Sách hướng dẫn: 01 quyển  

Thông số kĩ thuật: 

Tần số sóng trung tần: 2 kHz ～ 6 kHz 

Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: 1 ～ 150 Hz  

Cường độ truy xuất lớn nhất: 0 ～ 100mA 

Độ ổn định cường độ truy xuất : ≤ ±5% 

Điện áp nguồn: 220V±22V  /  50Hz±1Hz 

Phạm vi ra nhiệt tấm điện cực：38℃～55℃，phân 6 cấp，chênh lệch ±2℃ 

Công suất truy nhập: ≤35VA 

Đường truy xuất: 1 đường 

Chế độ làm nóng bản cực điều chỉnh  

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt 

2 
Máy điện châm  
 

Model: SDZ-II 

Hãng sản xuất: SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chi tiết cấu hình gồm:  

Máy chính: 01 chiếc 

Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 

6 dây nối tấm điện cực 

6 đôi tấm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm) 

6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: ≤28mm) 

Sách hướng dẫn sử dụng: 1quyển 

Hộp xốp: 1 hộp 

Thông số kỹ thuật: 

Điện áp nguồn: DC9V/AC220V hoặc 110V  

Cường độ dòng đện tối đa 10VA 

Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng 

Điện áp đầu ra: 0.3VA 

Tần số: 1 ～ 100Hz 

Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng 
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3 
Thiết bị Laser Nội mạch 
 

Model: GX – 1000C 

Hãng SX : Guilin KangXing medical instrument Co., Ltd. 

Nước SX : Trung Quốc    

Thông số kỹ thuật. 

  Kiểu: laser  bán dẫn Al Ga In P 

  Bước sóng laser : 650 ± 20  nm  

  Đầu điều trị: 2 đầu 

  Công suất laser:≤5mW/1 đầu, điều chỉnh  

  Thời gian điều trị: Điều chỉnh 1-99  

   Chế độ hoạt động: Liên tục và xung 

  Tấn sô: 10 – 80 Lần/Phút 

   Nguồn nuôi: /9VDC/ 220VAC/50Hz 

   Trọng lượng : 1.7 Kg 

   Trọng lượng cả hộp: 3 Kg 

    Kích thước: 25x15x12 cm. 

Cấu hình chuẩn 

   Máy chính: 01 chiếc 

   Đầu phát Laser : 02 chiếc 

   Khóa nguồn:02 chiếc 

   Adaptor: 01 chiếc 

    Hút cao su: 02chiếc 

   Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Giảm kết dính hồng cầu, hoạt hóa hệ tiêu sợi huyết  

Tăng hoạt tính kháng oxy hóa. 

4 
Đèn Hồng ngoại.  

 

Hãng sản xuất : TNE  

Xuất xứ : Việt Nam 

Công suất : 250W 

Dimmer hoặc công tắc 

Dây nguồn: 3m6 

Điều chỉnh chiều cao từ 1m - 1,7m 

Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm 
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5 
Bộ tập đa chức năng (8 chức năng)  

 

Model: XY-14-8B 

Hãng sản xuất: Xiangyu 

Nước sản xuất: Trung Quốc  

Thông số kỹ thuật:  

Kích thước: 248x248x220cm  

Ứng dụng kết hợp tập phục hồi cho các khớp toàn thân, có thể sử dụng cho tất cả bệnh 

nhân.  

Thành phần: Xoay khớp vai, xoay cẳng tay, xoay khớp cổ tay, thang, ròng rọc, tường, 

giường tập, khung kéo. 

6 
Bồn ngâm chân 

 

Model: KL-FB01 

Hãng sản xuất: Jiangsu Keling Medical Appliances Co., Ltd 

Nước sản xuất: Trung Quốc  

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 cái 

- Điều khiển từ xa: 01 cái 

- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

Tính năng:  

- Bồn ngâm chân trị liệu Hoa Đà là sự kết hợp giữa ngâm chân truyền thống 

và các chức năng như sục khí, chiếu đèn, tia nước phun mạnh tác động trực 

tiếp vào các huyệt đạo bàn chân giúp lưu thông tuần hoàn máu, tăng hiệu 

quả trị liệu. 

Thông số kỹ thuật: 

- Hệ thống massage tự động với 2 con lăn và 4 bóng massage đặt đúng các 

huyệt đạo gan bàn chân, mô phỏng lại động tác massage tạo nên 1 bài 

massage chuyên nghiệp. 

- Có chức năng làm nóng nhanh và duy trì nhiệt độ cực tốt. Trang bị thêm nắp 

đậy tăng hiệu quả làm nóng và giữ nhiệt. 

- Tự động điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ một cách linh hoạt, phù hợp với 

từng đối tượng sử dụng 

- Có khoang chứa dược liệu: thuốc được ngâm đủ thời gian để phát huy hết 

tác dụng. Bã thuốc không tồn đọng trong bồn gây tắc, nghẽn. 

- Hệ thống thoát nước thông minh giúp việc thoát nước nhanh và dễ dàng, 
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không để tồn dư nước trong bồn, tối giản việc vệ sinh và bảo quản bồn. 

- Bảng điều khiển: được thiết kế trên mặt máy với các chức năng riêng biệt, 

dễ dàng thao tác; màn hình Led thể hiện nhiệt độ và thời gian.  

- Điều khiển từ xa: trang bị điều khiển từ xa giúp dễ dàng kiểm soát và tùy 

chỉnh chế độ mà không cần thao tác trực tiếp trên máy. 

- Có chế độ hẹn giờ: cài đặt thời gian sử dụng máy. 

- Bánh xe có khóa an toàn: dễ dàng di chuyển và cố định bồn đảm bảo an toàn 

cho người sử dụng. 

- Dung tích: 19 lít 

- Công suất: 500W 

- Nguồn điện: 220V – 50Hz 

- Trọng lượng: 4.6 kg 

- Kích thước: 460x365x408mm 

 Tổng cộng: 06 khoản  
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